
Khoá học
Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5

Pre-TOEFL TOEFL 3.5(60) TOEFL 4.0(80) TOEFL 4.5(90) TOEFL 5.0(100)
06:40 - 08:00 Buổi sáng – Lớp Sparta: Luyện tập TOEFL Listening và Speaking

1 08:40 - 09:25 1:1 Nói (A)

2 09:30 - 10:15 1:1 Nói (B)

3 10:25 - 11:10 1:1 Viết (A)

4 11:15 - 12:00 1:1 Viết (B)

5 13:00 - 13:45 1:4 Đọc (A)

6 13:50 - 14:35 1:4 Đọc (B)

7 14:45 - 15:30 1:8 Nghe (A)

8 15:35 - 16:20 1:8 Nghe (B)

9 16:30 - 17:15 Lớp đặc biệt (Tự chọn)

10 17:20 - 18:05 Talk & Present · Xem phim · Speak Up · Thuyết trình & Phát âm · Âm nhạc & Diễn đạt tiếng Anh

11 19:00 - 19:45
Buổi tối – Lớp Sparta: Luyện tập TOEFL Reading và Writing

12 19:50 - 20:35

Requirements None

SMEAG 2L
TOEFL 3.0(40)

CAMBRIDGE 140
IELTS 3.5

TOEIC 490 or Above

SMEAG 3L
TOEFL 3.5(60)

CAMBRIDGE 160
IELTS 5.0

TOEIC 680 or Above

SMEAG 3H
TOEFL 4.0(80)

CAMBRIDGE 175
IELTS 6.0

TOEIC 800 or Above

Official TOEFL Score
4.5(90) or Above

Học viên bảo đảm

Học viên tham gia chương trình Guarantee bắt buộc:
Đăng ký học tối thiểu 12 tuần tại một trong các cấp độ 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0
Nhập học đúng ngày quy định của chương trình
Xác nhận và cố định module học ngay tại thời điểm đăng ký
Trong suốt 12 tuần học, học viên không được phép thay đổi khóa học.

Thi chính thức 
miễn phí

Học viên đăng ký 12 tuần ở cấp độ từ 3.5 trở lên sẽ được tham gia 01 kỳ thi chính thức miễn phí.
   (Học viên nhận 3 lần cảnh cáo sẽ không đủ điều kiện, và phải tự chi trả lệ phí thi.)

Lưu ý

Học viên cần đạt điểm đầu vào theo quy định để được xét chuyển cấp lớp.
Trong 4 tuần đầu, học viên bắt buộc tham gia đầy đủ các lớp Sparta buổi sáng và buổi tối, đồng thời
tham gia đầy đủ các kỳ thi thử TOEFL hằng tuần.

   (Lịch học và thi có thể thay đổi tùy theo ngày lễ và kế hoạch của nhà trường.)
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Những điểm nổi bật của Chương trình SMEAG TOEFL

SMEAG Global Education www.smeag.com

TOEFL
Mô Tả Chương Trình

2 3
SMEAG Capital Campus là địa điểm thi
TOEFL iBT chính thức tại Cebu,
Philippines, được ETS ủy quyền.
Từ năm 2014, các kỳ thi TOEFL iBT
chính thức đã được tổ chức tại SMEAG
Capital Campus với tư cách trung tâm thi
được công nhận.

Vào mỗi thứ Tư, SMEAG tạo điều kiện
cho học viên tham gia kỳ thi thử TOEFL
iBT, được tổ chức ngay tại phòng thi thật,
theo định dạng giống kỳ thi chính thức.

Tại SMEAG Capital Campus, học viên
TOEFL đăng ký học 12 tuần ở cấp độ từ
3.5 trở lên sẽ đủ điều kiện nhận 01 suất
thi TOEFL chính thức miễn phí.
* Điều kiện áp dụng:
Học viên cần có dưới 3 lần cảnh cáo để
đủ điều kiện tham gia kỳ thi miễn phí.

Địa điểm thi TOEFL. 
iBT được ETS ủy quyền

Thi thử TOEFL. 
iBT hằng tuần

Quyền lợi thi TOEFL
chính thức miễn phí



12 week
Average Increase

35 Points
Achieved

Target Score

95%

SMEAG hỗ trợ miễn học phí cho học viên cho đến khi đạt được điểm mục tiêu.
Học viên đăng ký khóa TOEFL Guarantee cấp độ 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 với thời gian học tối thiểu 12 tuần, nhập học đúng ngày quy định,
duy trì 100% chuyên cần và không nhận bất kỳ cảnh cáo nào, sẽ đủ điều kiện học lại miễn phí nếu chưa đạt điểm mục tiêu trong kỳ thi
TOEFL chính thức. Lưu ý: Học lại miễn phí không bao gồm chi phí ký túc xá, lệ phí thi, phí gia hạn visa và các chi phí phát sinh khác.

Based on 2025 Students’ DataBased on 2025 Students’ Data

Month Test DatesGuarantee Entrance Dates 2026
(You may choose one of the start dates listed below.)

Jan Monday , November 24, 2025

Monday , December 22, 2025

Monday , January 26, 2026

Monday , February 16, 2026

Monday , March 23, 2026

Monday , April 20, 2026

Monday, May 25, 2026

Monday, June 15, 2026

Monday, July 20, 2026

Monday, August 17, 2026

Monday, September 14, 2026

Monday, October 12, 2026

Monday , January 12, 2026

Monday , February 9, 2026

Monday , March 16, 2026

Monday , April 13, 2026

Monday, May 18, 2026

Monday, June 8, 2026

Monday, July 13, 2026

Monday, August 10, 2026

Monday, September 7, 2026

Monday, October 5, 2026

Monday , February 2, 2026

Monday , March 9, 2026

Monday , April 6, 2026

Monday, May 11, 2026

Monday, June 1, 2026

Monday, July 6, 2026

Monday, August 3, 2026

Monday, August 31, 2026

Monday, September 28, 2026

Monday , Jnuary 12, 2026

Monday , November 17, 2025

Monday , December 15, 2025 Monday , December 8, 2025 Saturday , February 21, 2026

Saturday , March 28, 2026

Saturday, April 18, 2026

Saturday, May 23, 2026

Saturday, June 20, 2026

Saturday, July 25, 2026

Saturday, August 15, 2026

Saturday, September 19, 2026

Saturday, October 17, 2026

Saturday, November 14, 2026

Saturday, December 12, 2026

Saturday , January 24, 2026Monday , November 10, 2025

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Vì sao nên chọn 
Chương trình SMEAG TOEFL?

SMEAG Global Education www.smeag.com

SMEAG Global Education được ETS (Hoa Kỳ) chính thức công nhận là trung
tâm thi TOEFL iBT tại Cebu, Philippines.
Học viên có thể thi TOEFL iBT chính thức ngay trong khuôn viên trường,
mang lại trải nghiệm quen thuộc, thoải mái và giảm căng thẳng khi thi.
Đội ngũ giáo viên của SMEAG cũng được đào tạo trực tiếp bởi các TCA
(Test Center Administrators) được chứng nhận, là những người trực tiếp vận
hành trung tâm thi, qua đó đảm bảo chất lượng giảng dạy đạt chuẩn kỳ thi
chính thức và hướng dẫn chính xác, sát thực tế cho học viên.

Đào tạo giáo viên bởi TCA (Test Center Administrators)

Chương trình TOEFL Guarantee – Cam kết đầu ra

Lịch thi TOEFL và Ngày nhập học chương trình Guarantee

Lịch thi TOEFL có thể thay đổi theo quyết định của ETS.


